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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI      
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số:       /BC-UBND                                Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2025

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Nghị quyết Quy định về chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân, văn nghệ sĩ và cán bộ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã thể hiện sự quan tâm đối với nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể qua việc phong tặng danh hiệu - thể hiện qua việc sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật Di sản văn hóa, ban hành Nghị định số 93/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể..., ban hành Nghị định 109/2015/NĐ-CP về hỗ trợ cho nghệ nhân có hoàn cảnh khó khăn. Song, chính sách cần có đối với nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể không chỉ có thế. Với vai trò quan trọng và đặc điểm riêng của nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể, việc ban hành và thực thi chính sách đối với họ phải hướng vào việc góp phần phát triển cộng đồng ở cả hai mặt là nhận thức và sinh kế (an sinh xã hội) để di sản văn hóa phi vật thể thực sự gắn liền với mục tiêu và động lực phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời, các chính sách cần hướng tới phát triển các hoạt động sáng tạo nhằm tạo các sản phẩm văn hóa chất lượng cao dựa trên nền tảng di sản văn hóa phi vật thể, bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, gìn giữ sự giàu có, đa dạng của văn hóa các dân tộc.

Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã thể hiện sự quan tâm, chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, phần nào khuyến khích, động viên các nghệ sỹ diễn viên trực tiếp tham gia luyện tập, biểu diễn yên tâm công tác; nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho người lao động nghệ thuật phát huy sức sáng tạo để xây dựng nhiều sản phẩm văn hóa đạt chất lượng cao phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, với mức lương và phụ cấp ưu đãi nghề như hiện nay thì viên chức, người lao động chuyên môn lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn rất khó khăn trong cuộc sống, ảnh hưởng đến chất lượng sáng tạo nghệ thuật.  

Đối với việc chi trả chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn đối với                 Đội Tuyên truyền lưu động và hoạt động Nghệ thuật quần chúng Hiện Thông tư số 48/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 của Bộ Tài chính bãi bỏ một phần Thông tư Liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện cụ thể: đã bãi bỏ “Điều 3. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động”; “Điều 4. Các nội dung và mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động” và “khoản 2 Điều 5. Đối với các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt: UBND cấp tỉnh quyết định áp dụng mức chi quy định tại Thông tư này để chi bồi dưỡng và biểu diễn”. Như vậy, nguồn kinh phí, nội dung chi, mức chi đặc thù để chi cho Đội Tuyên truyền lưu động và Đội Nghệ thuật quần chúng sẽ không còn thực hiện kể từ ngày 31/12/2024; điều nay gây khó khăn trong việc duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của của Đội Tuyên truyền lưu động và Đội Nghệ thuật quần chúng của tỉnh.

Có thể thấy, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có sự đóng góp công sức khác nhau làm nên những thành công của mỗi tiết mục, chương trình ca múa nhạc và vở diễn sân khấu nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần gìn giữ và bảo tồn văn hóa truyền thống của địa phương, của dân tộc. Nhưng các chế độ chính sách ưu đãi được ban hành đã không theo kịp sự biến động của lương cơ sở, sự biến động của giá cả thị trường, theo đó mức chi trả dần trở nên thấp so với nhu cầu thực tế. Do đó, việc đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù, chế độ bồi dưỡng, chế độ trợ cấp đối với nghệ nhân, văn nghệ sĩ và cán bộ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh nhằm đổi mới chính sách đãi ngộ, sử dụng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hoá, tôn vinh tài năng và cống hiến của họ cho sự phát triển văn hoá nước nhà là điều cần thiết.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

2.1. Mục tiêu tổng thể

- Thông qua nghị quyết chế độ hỗ trợ, định mức đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhằm thống nhất quy định và áp dụng những chế độ phù hợp đúng với tình hình thực tiễn phát sinh; tăng mức hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ, viên chức, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.
- Góp phần khích lệ nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ, viên chức, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; tạo động lực phát triển đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên của tỉnh nhà; nâng cao chất lượng nghệ thuật trong các cuộc hội thi, hội diễn, các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Phát triển, tạo ra các sản phẩm văn hóa chất lượng cao dựa trên nền tảng di sản văn hóa phi vật thể, góp phần bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

- Nuôi dưỡng và thu hút các hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tổ chức các cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan, các chương trình văn nghệ quần chúng và chương trình nghệ thuật tuyên tryền lưu động phục vụ Nhân dân.

- Nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức: Đảm bảo nguồn lực kế thừa, nguồn lực diễn viên phong phú, đa dạng. Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật ngày càng cao của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tỉnh;

- Nâng cao chất lượng đội ngũ diễn viên, văn nghệ sĩ: ít nhất đơn vị có 01 chức danh đạo diễn; tăng thêm chỉ tiêu hợp đồng diễn viên để đảm bảo nhân lực xây dựng các chương trình biểu diễn đạt chất lượng nghệ thuật cao.

- Tuyển chọn các vận động viên tài năng đủ trình độ tranh chấp huy chương tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế và khu vực,...

- Xây dựng các chính sách đặc thù, phù hợp với tình hình và xu thế phát triển thể dục thể thao trong nước và quốc tế.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Đất nước ngày càng phát triển, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của Nhân dân ngày càng cao; do đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Việc ban hành chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân, văn nghệ sĩ và cán bộ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là việc làm hết sức cần thiết nhằm động viên các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tiếp tục cống hiến ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật tỉnh nhà, đồng thời thu hút được tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cho tỉnh nhà.

1. Chính sách 1: Chế độ, chính sách đối với nghệ nhân 
1.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề

a) Xác định vấn đề

Trong quá trình gìn giữ, bảo tồn di sản, không thể không nhắc tới vai trò của nghệ nhân, những người trực tiếp nắm giữ tri thức thực hành di sản văn hóa; lưu giữ, thực hành và nâng tầm di sản văn hóa phi vật thể. Hoạt động của nghệ nhân không chỉ góp phần bảo vệ di sản, mà còn giúp cho di sản sống động trong đời sống đương đại. Vậy nên, tôn vinh, có chính sách ưu đãi trợ cấp đối với nghệ nhân, giúp nghệ nhân có điều kiện thực hành di sản là cách bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể thiết thực và hiệu quả nhất.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Thưởng thêm ngoài mức thưởng theo quy định đối với cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.
- Hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế; được hưởng Bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh; hỗ trợ chi khí mai táng khi qua đời.
1.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Giải pháp thứ nhất: Tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều 56 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi, đua khen thưởng đối với cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.. 
+ Tác động tích cực: Không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước do không bổ sung thêm mức thưởng.
+ Tác động tiêu cực: Không giải quyết được những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của nghệ nhân; không khuyến khích được lòng yêu nghề và sự nhiệt huyết của nghệ nhân trong truyền dạy phát huy văn hóa phi vật thể.
- Giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành chính sách mới về “Chế độ, chính sách đối với nghệ nhân”, cụ thể:
+ Được thưởng thêm (ngoài mức thưởng theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng) bằng với mức thưởng theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi, đua khen thưởng đối với cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.
+ Được ngân sách nhà nước đóng Bảo hiểm y tế với mức đóng như đối với người thuộc hộ gia đình nghèo.
+ Được hưởng Bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh với mức hưởng như đối với người thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
+ Khi qua đời thì cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng được nhà nước hỗ trợ chi phí mai táng là 7.000.000 đồng.

+ Tác động tích cực: Việc ban hành chính sách trên thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với nghệ nhân; nhằm tôn vinh sự đóng góp của các nghệ nhân. Là động lực để các nghệ nhân gắn bó với nghề; tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thu hút tài năng. Nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho nghệ nhân phát huy sức sáng tạo, thực hành, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể; góp phần cho sự nghiệp phát triển văn hóa.  Là cơ sở góp phần duy trì phát triển nguồn nhân lực di sản mang tính kế thừa.
+ Tác động tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước.
1.3. Lý do lựa chọn


Lựa chọn giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành chính sách mới về “Chế độ, chính sách đối với nghệ nhân” vì: Việc triển khai chính sách hỗ trợ nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong việc lưu truyền, phổ biến văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dậy những người kế cận nhằm kịp thời động viên các nghệ nhân tiếp tục sống với sự đam mê và tận tâm với bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc đúng với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.
- Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề này: Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề này: Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh.
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp, không trái quy định pháp luật cấp trên.

+ Tác động về kinh tế - xã hội: Thay đổi nâng mức hỗ trợ giúp lĩnh vực văn hóa, ngày càng phát triển để góp vào sự phát triển về kinh tế - xã hội chung của tỉnh và của đất nước.

+ Tác động về giới: Không

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không
2. Chính sách 2: Chế độ, chính sách đối với tập thể, cá nhân (nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công)
2.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề

a) Xác định vấn đề
Nghệ sĩ, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; là lực lượng nòng cốt trong sáng tạo và truyền bá văn hóa. Tuy nhiên, phần lớn viên chức, người lao động chuyên môn hiện nay chỉ có trình độ trung cấp (đặc biệt là ở các loại hình nghệ thuật: Múa, Tuồng, Chèo, Cải lương, nhạc công ngành nghệ thuật truyền thống) được đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước. Họ là lực lượng nòng cốt biểu diễn trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng với trình độ trung cấp, thậm chỉ có chứng chỉ khi ký hợp đồng lao động theo yêu cầu công việc hoặc được tuyển vào biên chế thì mức lương rất thấp, nhiều người thiếu điều kiện, tiêu chuẩn nên không được nâng lương, ngạch, bậc trong quá trình công tác. Hiện nay, chế độ phụ cấp, chế độ bồi dưỡng cho việc luyện tập và biểu diễn dù đã được nâng lên nhưng vẫn ở mức khá thấp, chưa có tác dụng khích lệ, động viên người hoạt động nghệ thuật biểu diễn toàn tâm, toàn ý với công việc.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Thưởng thêm ngoài mức thưởng theo quy định đối với cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.
- Thưởng thêm ngoài mức thưởng theo quy định đối với tập thể, cá nhân (nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công) thuộc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, Trung Tâm văn hóa - Điện ảnh tỉnh đạt thành tích cao trong các cuộc thi tài năng sân khấu, hội diễn sân khấu, liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức.
2.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Giải pháp thứ nhất: Tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về “Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác”; Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”.
+ Tác động tích cực: Không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước do không bổ sung thêm mức thưởng.
+ Tác động tiêu cực: Không khuyến khích được tính tích cực, yêu ngành, yêu nghề và sự nhiệt huyết của nghệ sĩ, diễn viên và người có chuyên môn liên quan; Chưa kịp thời giải quyết được những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của nghệ sỹ, diễn viên và người lao động hiện nay; Không nuôi dưỡng và thu hút được nguồn nhân lực để xây dựng một đội ngũ làm công tác văn hóa, nghệ thuật ổn định, lâu dài cho sự nghiệp phát triển văn hóa của địa phương. 
- Giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành chính sách mới “Chế độ, chính sách đối với tập thể, cá nhân (nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công)”, cụ thể: Thưởng thêm ngoài mức thưởng theo quy định đối với cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú (ngoài mức thưởng theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng) bằng với mức thưởng theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ. Thưởng tập thể, cá nhân (nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công) thuộc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, Trung Tâm văn hóa - Điện ảnh tỉnh đạt thành tích cao trong các cuộc thi tài năng sân khấu, hội diễn sân khấu, liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, mức thưởng như sau:
Mức tiền thưởng cho cá nhân: Huy chương Vàng (giải Nhất): 15.000.000 đồng; Huy chương Bạc (giải Nhì): 10.000.000 đồng; Huy chương Đồng (giải Ba): 8.000.000 đồng.
Mức tiền thưởng cho tập thể: Chương trình hoặc vở diễn đạt Huy chương Vàng (giải Nhất): 30.000.000 đồng; Chương trình hoặc vở diễn đạt Huy chương Bạc (giải Nhì): 20.000.000 đồng; Chương trình hoặc vở diễn đạt Huy chương Đồng (giải Ba): 16.000.000 đồng.
+ Tác động tích cực: Thể hiện sự quan tâm, chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, phần nào khuyến khích, động viên các nghệ sỹ, diễn viên trực tiếp tham gia luyện tập, biểu diễn yên tâm công tác; nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho người lao động nghệ thuật phát huy sức sáng tạo để xây dựng nhiều sản phẩm văn hóa đạt chất lượng cao phục vụ Nhân dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

+ Tác động tiêu cực:  Làm tăng chi ngân sách nhà nước. 
2.3. Lý do lựa chọn


Lựa chọn giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành chính sách mới về “Chế độ, chính sách đối với tập thể, cá nhân (nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công)” vì: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phụ cấp, bồi dưỡng nhằm tạo động lực để viên chức, người lao chuyên môn yên tâm công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, góp phần sáng tạo ra các tác phẩm chất lượng cao phục vụ Nhân dân. 
- Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề này: Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề này: Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh.
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp, không trái quy định pháp luật cấp trên.

+ Tác động về kinh tế - xã hội: Thay đổi nâng mức hỗ trợ giúp lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ngày càng phát triển để góp vào sự phát triển về kinh tế - xã hội chung của tỉnh và của đất nước.

+ Tác động về giới: Không

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không
3. Chính sách 3: Chế độ, chính sách đối với tập thể, cá nhân (văn nghệ sĩ, diễn viên) thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đạt giải thưởng quốc gia và khu vực
3.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề

a) Xác định vấn đề: 

Qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế của mình trong đời sống văn hoá, văn học, nghệ thuật của tỉnh. Hội đã tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm, các cuộc thi, hội thảo, trại sáng tác, tạo sân chơi bổ ích cho các văn nghệ sĩ, đồng thời nâng cao chất lượng nghệ thuật và phát triển phong trào văn hoá, văn học, nghệ thuật quần chúng. Lực lượng văn nghệ sĩ đã kiên trì tìm tòi, tự vượt lên chính mình, âm thầm lao động, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tốt về nội dung tư tưởng và nghệ thuật được khẳng định qua các giải thưởng trong và ngoài nước, góp phần khẳng định các giá trị mới của nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức - văn nghệ sĩ tài năng, nhằm xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ lớn mạnh, bảo đảm số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; ghi nhận các cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ cần xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật với các tiêu chí cụ thể để phát hiện, thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức - văn nghệ sĩ trong đó có chính sách đối với tập thể, cá nhân (văn nghệ sĩ, diễn viên) thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đạt giải thưởng quốc gia và khu vực.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Thưởng thêm ngoài mức thưởng theo các giải thưởng cấp quốc gia, khu vực cho tập thể, cá nhân (văn nghệ sĩ, diễn viên) thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tham gia và đạt giải thưởng cấp quốc gia, khu vực.

3.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Giải pháp thứ nhất: Tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về “Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác”; Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”.
+ Tác động tích cực: Không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước do không bổ sung thêm mức thưởng.
+ Tác động tiêu cực: Không khuyến khích được tính tích cực, yêu ngành, yêu nghề và sự nhiệt huyết của nghệ sĩ, diễn viên và người có chuyên môn liên quan. 

- Giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành chính sách mới về “Chế độ, chính sách đối với tập thể, cá nhân (văn nghệ sĩ, diễn viên) thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đạt giải thưởng quốc gia và khu vực” để phù hợp thực tiễn. Cụ thể: Thưởng thêm ngoài mức thưởng theo các giải thưởng cấp quốc gia, khu vực cho tập thể, cá nhân (văn nghệ sĩ, diễn viên) thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tham gia và đạt giải thưởng cấp quốc gia, khu vực với mức thưởng tương đương của giải thưởng đó.
+ Tác động tích cực: Khuyến khích, động viên các nghệ sỹ, diễn viên trực tiếp tham gia các giải thưởng cấp quốc gia, khu vực về văn học, nghệ thuật; tạo động lực để người lao động nghệ thuật phát huy sức sáng tạo để xây dựng nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đạt chất lượng cao phục vụ Nhân dân.
3.3. Lý do lựa chọn


Lựa chọn giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành chính sách mới về “Chế độ, chính sách đối với tập thể, cá nhân (văn nghệ sĩ, diễn viên) thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đạt giải thưởng quốc gia và khu vực” vì: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phụ cấp, bồi dưỡng nhằm tạo động lực để người lao động nghệ thuật phát huy sức sáng tạo để xây dựng nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đạt chất lượng cao phục vụ Nhân dân; thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với tài năng văn học. nghệ thuật của tỉnh nhà.
- Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề này: Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề này: Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh.
+ Tác động tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước 
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp, không trái quy định pháp luật cấp trên.

+ Tác động về kinh tế - xã hội: Thay đổi nâng mức hỗ trợ giúp lĩnh vực văn hóa, thể thao ngày càng phát triển để góp vào sự phát triển về kinh tế - xã hội chung của tỉnh và của đất nước.

+ Tác động về giới: Không

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không
4. Chính sách 4: Hỗ trợ các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật; cán bộ, viên chức, diễn viên, cộng tác viên và các lực lượng khác tham gia trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
4.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề

a) Xác định vấn đề

Hiện nay, nhân lực ngành văn hóa, nghệ thuật có thể chia thành các nhóm: 1) những người làm công tác lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị văn hóa; 2) đội ngũ trực tiếp sáng tạo, thực hành và trình diễn văn hóa; 3) lực lượng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa; 4) đội ngũ cộng tác viên là các già làng, trưởng bản, người có uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng. Nguồn nhân lực nào cũng có vai trò, vị trí quan trọng, đảm nhiệm những sứ mệnh riêng để cùng hướng đến mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc, tạo ra đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú, vui tươi.
Tuy nhiên so với yêu cầu của thực tiễn, nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật còn chưa đáp ứng tốt, tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ văn hóa ở các cấp, nhất là ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thiếu hụt đội ngũ chuyên gia trong các ngành nghệ thuật cơ bản. Đối tượng được hưởng các chế độ về hỗ trợ khi tập luyện, biểu diễn trong những quy định hiện nay đa số chỉ dành cho diễn viên (chính, chính thứ, phụ) và người phục vụ (kỹ thuật). Tuy nhiên, trong mỗi chương trình nghệ thuật, không thể không ghi nhận công lao đóng góp của các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, những người là lãnh đạo của đơn vị nghệ thuật khi đã trực tiếp chỉ đạo, góp ý, hướng dẫn, trao truyền kinh nghiệm biểu diễn, cập nhật kiến thức mới nghề nghiệp cho nghệ sỹ, diễn viên và cùng diễn viên tham gia biểu diễn trong các chương trình cũng như đóng vai trò chủ yếu trong việc sáng tạo các giá trị nghệ thuật. Do đó, ngoài các chính sách cơ bản về tiền lương, vẫn cần có thêm những chính sách hỗ trợ đặc thù khác để thu hút được tài năng văn hóa, nghệ thuật để họ yên tâm công tác, rèn luyện và cống hiến tài năng, công sức cho sự phát triển của nền văn hóa tỉnh nhà. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
Ngoài chế độ hỗ trợ theo quy định của Trung ương, diễn viên và người trực tiếp tham gia tổ chức, biểu diễn, phục vụ chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc; hội thi, hội diễn còn được hưởng thêm chế độ hỗ trợ khi tập luyện, biểu diễn theo số buổi thực tế.
- Nâng mức chi hỗ trợ khi tập luyện và biểu diễn đối với các chuyên gia nghệ thuật và diễn viên của Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp; Đội nghệ thuật quần chúng và Đội thông tin lưu động đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phù hợp với thực tiễn đáp ứng nhu cầu và đảm bảo nâng cao đời sống, thu hút nguồn nhân lực ổn định, lâu dài cho sự nghiệp phát triển văn hóa của địa phương.
- Bổ sung các đối tượng là thành phần trực tiếp tham gia dàn dựng, luyện tập chương trình cho diễn viên được hưởng các chế độ về hỗ trợ khi tập luyện, biểu diễn trong các chương trình của Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp như: người chỉ đạo nghệ thuật chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc; Người chỉ đạo nghệ thuật vở diễn sân khấu; Nghệ sỹ nhân dân; Nghệ sỹ ưu tú; Trưởng phó các đơn vị nghệ thuật, Trưởng, phó các đoàn biểu diễn trực thuộc...
4.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Giải pháp thứ nhất: Tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. 
+ Tác động tích cực: Không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước do không bổ sung thêm đối tượng và nâng mức chi hỗ trợ cho diễn viên khi luyện tập và biểu diễn.
+ Tác động tiêu cực:  Không giải quyết được những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của nghệ sỹ, diễn viên và người lao động hiện nay vì thu nhập thấp; Không nuôi dưỡng và thu hút được nguồn nhân lực để xây dựng một đội ngũ ổn định, lâu dài cho sự nghiệp phát triển văn hóa và thể thao của địa phương; Không khuyến khích được tính tích cực, yêu ngành, yêu nghề và sự nhiệt huyết của diễn viên.
- Giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành chính sách mới về “Hỗ trợ các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật; cán bộ, viên chức, diễn viên, cộng tác viên và các lực lượng khác tham gia trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật” để áp dụng phù hợp thực tiễn. Cụ thể như sau:
 
Ngoài chế độ hỗ trợ theo quy định của Trung ương, diễn viên và người trực tiếp tham gia tổ chức, biểu diễn, phục vụ chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc; hội thi, hội diễn còn được hưởng thêm chế độ hỗ trợ khi tập luyện, biểu diễn theo số buổi thực tế như sau:


a) Hỗ trợ Đối với Đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

- Hỗ trợ tập luyện (tính theo số buổi tập thực tế): 163.000đ/người/buổi.

- Hỗ trợ biểu diễn:


+ Người chỉ đạo nghệ thuật chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, Người chỉ đạo nghệ thuật vở diễn sân khấu, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú...: 514.800đ/người/buổi.


+ Diễn viên chính; Nhạc công chính; Trưởng phó các đơn vị nghệ thuật, Trưởng, phó các đoàn biểu diễn trực thuộc...: 444.600đ/người/buổi.


+ Diễn viên chính thứ; Nhạc công chính thứ; kỹ thuật viên chính âm thanh, kỹ thuật viên chính ánh sáng: 379.800đ/người/buổi.


+ Diễn viên phụ; Nhạc công; Kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng, Nhân viên hậu đài, nhân viên hóa trang, nhân viên phục trang, nhân viên đạo cụ và nhân viên phục vụ khác...: 327.600đ/người/buổi.


b) Hỗ trợ Đối với Đội văn nghệ quần chúng

 Hỗ trợ biểu diễn, phục vụ hội thi, hội diễn cấp tỉnh

- Diễn viên chính, chỉ huy dàn nhạc, dẫn chương trình 

+ Người hưởng lương từ ngân sách: 234.000đ/người/buổi

+ Người không hưởng lương từ ngân sách: 351.000đ/người/buổi

- Diễn viên phụ, nhạc công, nhân viên phục vụ âm thanh, ánh sáng 

+ Người hưởng lương từ ngân sách: 187.200đ/người/buổi.

+ Người không hưởng lương từ ngân sách: 234.000đ/người/buổi.

Hỗ trợ biểu diễn, phục vụ hội thi, hội diễn cấp huyện; các ban, ngành tỉnh

- Diễn viên chính, chỉ huy dàn nhạc, dẫn chương trình 

+ Người hưởng lương từ ngân sách: 163.800đ/người/buổi

+ Người không hưởng lương từ ngân sách: 234.000đ/người/buổi

- Diễn viên phụ, nhạc công, nhân viên phục vụ âm thanh, ánh sáng 

+ Người hưởng lương từ ngân sách: 140.400đ/người/buổi

+ Người không hưởng lương từ ngân sách: 187.200đ/người/buổi.

Hỗ trợ biểu diễn, phục vụ hội thi, hội diễn cấp xã, các ban ngành cấp huyện
 - Diễn viên chính, chỉ huy dàn nhạc, dẫn chương trình

+ Người hưởng lương từ ngân sách: 140.400đ/người/buổi.

+ Người không hưởng lương từ ngân sách: 187.200đ/người/buổi.

- Diễn viên chính, chỉ huy dàn nhạc, dẫn chương trình – cấp xã, các ban ngành cấp huyện

+ Người hưởng lương từ ngân sách: 93.600đ/người/buổi.

+ Người không hưởng lương từ ngân sách: 140.400đ/người/buổi.

c) Hỗ trợ Đội thông tin lưu động 

Cấp tỉnh

- Hỗ trợ tập luyện (tính theo số buổi tập thực tế)

+ Người hưởng lương từ ngân sách: 93.600đ/người/buổi.

+ Người không hưởng lương từ ngân sách: 234.000đ/người/buổi.

- Hỗ trợ biểu diễn, phục vụ hội thi, hội diễn

+ Người hưởng lương từ ngân sách: 

Vai chính: 234.000đ/người/buổi.

Các vai còn lại: 187.200đ/người/buổi.

+ Người không hưởng lương từ ngân sách: 

Vai chính: 187.000đ/người/buổi.

Các vai còn lại: 117.000đ/người/buổi.

Cấp huyện; các ban, ngành tỉnh

- Hỗ trợ tập luyện (tính theo số buổi tập thực tế): 

+ Người hưởng lương từ ngân sách: 93.600đ/người/buổi.

+ Người không hưởng lương từ ngân sách: 210.600đ/người/buổi.

- Hỗ trợ biểu diễn, phục vụ hội thi, hội diễn

+ Người hưởng lương từ ngân sách: 

Vai chính: 187.200đ/người/buổi.

Các vai còn lại: 117.00đ/người/buổi.

+ Người không hưởng lương từ ngân sách: 

Vai chính: 117.000đ/người/buổi.

Các vai còn lại: 93.600đ/người/buổi.

Lưu ý: Trong trường hợp tham gia biểu diễn chương trình, thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm thì chỉ hưởng mức hỗ trợ luyện tập và hỗ trợ biểu diễn cao nhất
+  Tác động tích cực: Việc ban hành chính sách trên sẽ là động lực trong công tác phát triển văn hóa nghệ thuật cũng như nâng cao mức thu nhập cho các cán bộ viên chức, diễn viên an tâm công tác và gắn bó với nghề; tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thu hút tài năng, có được lực lượng người lao động ổn định phục vụ cho hoạt động văn hóa nghệ thuật...; Thu hút được các tài năng nghệ thuật, nguồn lực có chuyên môn trong cả nước về công tác, gắn bó lâu dài tại Đồng Nai; động viên các chuyên gia nghệ thuật, các nghệ sỹ, diễn viên tiếp tục cống hiến ngày càng nhiều hơn; góp phần nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho người lao động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật phát huy sức sáng tạo, kích thích các diễn viên trẻ phấn đấu đạt thành tích cao, cống hiến cho nhân dân những tác phẩm chất lượng trong tương lai; góp phần cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nghệ thuật, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của địa phương;
+ Tác động tiêu cực Làm tăng chi ngân sách nhà nước
4.3. Lý do lựa chọn

Lựa chọn giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành chính sách mới về “Hỗ trợ các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật; cán bộ, viên chức, diễn viên, cộng tác viên và các lực lượng khác tham gia trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật” vì: Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã thể hiện sự quan tâm, chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, phần nào khuyến khích, động viên các nghệ sỹ diễn viên trực tiếp tham gia luyện tập, biểu diễn yên tâm công tác. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, với mức lương và phụ cấp ưu đãi nghề như hiện nay thì viên chức, người lao động chuyên môn lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn rất khó khăn trong cuộc sống, ảnh hưởng đến chất lượng sáng tạo nghệ thuật.  Hiện Thông tư số 48/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 của Bộ Tài chính bãi bỏ một phần Thông tư Liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện cụ thể: đã bãi bỏ “Điều 3. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động”; “Điều 4. Các nội dung và mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động” và “khoản 2 Điều 5. Đối với các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt: UBND cấp tỉnh quyết định áp dụng mức chi quy định tại Thông tư này để chi bồi dưỡng và biểu diễn”. Như vậy, nguồn kinh phí, nội dung chi, mức chi đặc thù để chi cho Đội Tuyên truyền lưu động và Đội Nghệ thuật quần chúng sẽ không còn thực hiện kể từ ngày 31/12/2024; điều nay gây khó khăn trong việc duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của của Đội Tuyên truyền lưu động và Đội Nghệ thuật quần chúng của tỉnh.
- Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề này: Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề này: Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh.
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp, không trái quy định pháp luật cấp trên.

+ Tác động về kinh tế - xã hội: Thay đổi nâng mức hỗ trợ giúp lĩnh vực văn hóa, thể thao ngày càng phát triển để góp vào sự phát triển về kinh tế - xã hội chung của tỉnh và của đất nước.

+ Tác động về giới: Không

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không
5. Chính sách 5: Chế độ hỗ trợ ổn định thu nhập cho Đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
5.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
a) Xác định vấn đề: 

- Mức lương và thu nhập của lao động nghệ thuật đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay nhìn chung còn thấp, chưa đảm bảo cho việc trang trải cuộc sống nên chưa động viên, kích thích sự sáng tạo của lực lượng nghệ sỹ, diễn viên.


- Do tác động nền kinh tế thị trường, do đó, nhiều nghệ sĩ, diễn viên tài năng bỏ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp để lựa chọn các ngành nghề, đơn vị nghệ thuật tư nhân khác… với mức lương cao hơn để ổn định cuộc sống lâu dài.


- Qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay các học sinh, sinh viên nghệ thuật sau khi được đào tạo và tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật thường tập trung về làm việc cho các công ty tổ chức biểu diễn tư nhân hoặc lựa chọn ngành nghề có thu nhập cao hơn.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Chi hỗ trợ ổn định thu nhập đối với các chuyên gia và diễn viên của Đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đã và đang hoạt động tối thiểu trên 01 năm tại địa bàn tỉnh nhằm nhằm đáp ứng nhu cầu và đảm bảo nâng cao đời sống, thu hút nguồn nhân lực ổn định, lâu dài và ghi nhận sự đóng góp của họ cho sự nghiệp phát triển văn hóa của địa phương.
- Phân loại mức chi theo trình độ nghệ sỹ, diễn viên (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Năng khiếu…) nhằm đảm bảo cho tất cả các đối tượng đều được hưởng mức hỗ trợ phù hợp mà vẫn đảm bảo được nhu cầu cuộc sống cũng như tạo động lực để cố gắng phấn đấu, phát triển bản thân nhiều hơn;
- Các đối tượng hỗ trợ: Là các chuyên gia nghệ thuật, các thành phần trực tiếp tham gia dàn dựng, luyện tập chương trình cho diễn viên được hưởng các chế độ về hỗ trợ ổn định thu nhập của Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp như: nghệ sỹ nhân dân; nghệ sỹ ưu tú; người chỉ đạo nghệ thuật chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc; Người chỉ đạo nghệ thuật vở diễn sân khấu; Trưởng phó các đơn vị nghệ thuật, Trưởng, phó các đoàn biểu diễn trực thuộc...

5.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 
- Giải pháp thứ nhất: Tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. 
 + Tác động tích cực: Không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước do không bổ sung thêm đối tượng và nâng mức chi hỗ trợ cho diễn viên khi luyện tập và biểu diễn.
+ Tác động tiêu cực: Không giải quyết được những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của diễn viên, người lao động hiện nay vì thu nhập thấp; không nuôi dưỡng và thu hút được nguồn nhân lực để xây dựng một đội ngũ ổn định, lâu dài cho sự nghiệp phát triển văn hóa của địa phương; không khuyến khích được tính tích cực, yêu ngành, yêu nghề và sự nhiệt huyết của diễn viên.
- Giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành chính sách mới về “Chế độ hỗ trợ ổn định thu nhập cho Đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”. Áp dụng đối với những đối tượng có thời gian hoạt động, cống hiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ 01 năm trở lên; cụ thể: Hỗ trợ cho chuyên gia nghệ thuật hàng năm: Nghệ sỹ nhân dân: 15.444.000đ/năm/người, Nghệ sỹ ưu tú: 13.104.000đ/năm/người; Hỗ trợ cho diễn viên hàng tháng:  Trình độ Đại học và Người chỉ đạo nghệ thuật chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, Người chỉ đạo nghệ thuật vở diễn sân khấu: 1.170.000đ/người/tháng; Trình độ Cao đẳng; Trung cấp: 1.116.000đ/người/tháng; Trình độ Sơ cấp; Năng khiếu: 708.000đ/người/tháng.
Tác động tích cực

+ Ngân sách tỉnh phải cân đối để bố trí thêm một khoản dành cho các chế độ hỗ trợ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; tuy nhiên đây là khoản chi xứng đang mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh.

+ Tạo động lực trong công tác phát triển văn hóa nghệ thuật cũng như nâng cao mức thu nhập cho các cán bộ viên chức, diễn viên an tâm công tác và gắn bó với nghề; tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thu hút tài năng, có được lực lượng người lao động ổn định phục vụ cho hoạt động văn hóa nghệ thuật...
+ Thu hút được các tài năng nghệ thuật, nguồn lực có chuyên môn trong cả nước về công tác, gắn bó lâu dài; 

+ Động viên các chuyên gia nghệ thuật, các nghệ sỹ, diễn viên tiếp tục cống hiến ngày càng nhiều hơn; 

+ Nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho người lao động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật phát huy sức sáng tạo, kích thích các diễn viên trẻ phấn đấu đạt thành tích cao, cống hiến cho nhân dân những tác phẩm chất lượng trong tương lai; góp phần cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nghệ thuật, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của địa phương;

+  Tác động tiêu cực:  Làm tăng chi ngân sách nhà nước.
5.3. Lý do lựa chọn


Lựa chọn giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết xây dựng chính sách mới về “Chế độ hỗ trợ ổn định thu nhập cho Đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” vì: Hiện nay Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh đa phần là diễn viên trẻ, có trình độ từ sơ cấp đến đại học, nhiều trường hợp thuộc hệ năng khiếu, chưa qua đào tạo, trường lớp với mức lương khởi điểm khá thấp (hệ số diễn viên trung cấp là 1,86 tương đương 3.348.000đ/tháng - đã bao gồm BHXH, BHYT, BHTN). Do đó, đa phần các diễn viên vẫn phải bươn chải với gánh nặng mưu sinh sau những giờ làm việc và tập luyện vất vả tại đơn vị, vẫn phải đi diễn hoặc đi dạy bên ngoài để có thêm thu nhập; Đối tượng nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú của tỉnh ta hiện nay còn ít (từ 03 đến 04 người), do đó cần có chính sách để thu hút, động viên nghệ sỹ phấn đấu nhiều hơn. Đồng thời, việc bổ sung thêm chế độ cho các đối tượng này cũng không làm tăng đáng kể nguồn ngân sách.  Từ đó, việc nâng mức chế độ hỗ trợ ổn định thu nhập cho Đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm đảm bảo thu nhập cho diễn viên là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

- Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề này: Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề này: Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Tác động tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước 
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp, không trái quy định pháp luật cấp trên.

+ Tác động về kinh tế - xã hội: Thay đổi nâng mức hỗ trợ giúp lĩnh vực văn hóa, thể thao ngày càng phát triển để góp vào sự phát triển về kinh tế - xã hội chung của tỉnh và của đất nước.

+ Tác động về giới: Không

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không
6. Chính sách 6: Chế độ hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Đồng Nai đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa (ngoài mức thưởng theo quy định của Trung ương)
6.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề

a) Xác định vấn đề

- Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể đã tích cực tập luyện và tham gia biểu diễn đạt thành tích tại các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, nghệ thuật...Tuy nhiên, do tính đặc thù của ngành, khi tham gia hội thi, hội diễn hay liên hoan, để đạt được những thành tích nhất định, đòi hỏi phải đầu tư rất lớn về lực lượng tham gia như: đội ngũ sáng tạo, diễn viên, kỹ thuật, hậu đài, phục trang và các bộ phận phục vụ khác. Với mức khen thưởng hiện nay, tính bình quân cho toàn thể các lực lượng nêu trên thì mức khen thưởng cho mỗi cá nhân còn tương đối thấp, chưa tạo được động lực để phát huy. 
- Bên cạnh đó, ngoài lực lượng diễn viên là nòng cốt khi trực tiếp luyện tập, tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật đạt thành tích tại các Hội thi, Hội diễn, Liên hoan... không thể không kể đến sự đóng góp riêng vào hiệu quả chung của một chương trình nghệ thuật, đó chính là công lao của các chuyên gia nghệ thuật, chỉ đạo nghệ thuật, những thành phần sáng tạo, dàn dựng (đạo diễn, biên đạo múa, dựng ca,...).
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Nâng mức chi hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Đồng Nai đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa (ngoài mức thưởng theo quy định của Trung ương) phù hợp với thực tiễn và đảm bảo nâng cao động lực để phát huy hết khả năng cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật của địa phương.

- Tạo khung pháp lý đồng bộ cho nội dung chi, mức chi khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa (ngoài mức thưởng theo quy định của Trung ương).
- Xây dựng và ban hành chính sách khen thưởng để kịp thời tôn vinh những tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp, cống hiến có giá trị về tinh thần trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, góp phần phục vụ phát triển phát triển văn hóa của tỉnh.
6.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
- Giải pháp thứ nhất: Tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định thi đua khen thưởng hiện hành.
+ Tác động tích cực: Không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước do không bổ sung và nâng mức chi hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh (ngoài mức thưởng theo quy định của Trung ương).
- Tác động tiêu cực: Chính sách còn thấp nên chưa tạo được sức hấp dẫn, thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc phát huy năng lực, đổi mới sáng tạo xây dựng những tác phẩm chương trình nghệ thuật đặc sắc góp phần mang về thành tích cho tỉnh nhà. Tổ chức, các nhân chưa được khích lệ xứng đáng khi có những thành tích xuất sắc, có giá trị về mặt tinh thần và thực tiễn. Không tạo được động lực để tổ chức, cá nhân quan tâm xây dựng chương trình, tác phẩm, đổi mới sáng tạo.
- Giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành chính sách mới về “Hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Bình Dương đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa (ngoài mức thưởng theo quy định của Trung ương)”, cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ khen thưởng đối với Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức:
- Giải tiết mục ca từ 01 đến 03 diễn viên: Huy chương vàng 20 triệu đồng/huy chương; Huy chương Bạc: 15 triệu đồng/huy chương; Huy chương Đồng: 10 triệu đồng/huy chương.
- Giải tiết mục ca từ 04 diễn viên trở lên: Huy chương vàng 25 triệu đồng/huy chương; Huy chương Bạc: 20 triệu đồng/huy chương; Huy chương Đồng: 15 triệu đồng/huy chương.

- Giải tiết mục múa từ 01 đến 03 diễn viên, độc tấu nhạc cụ: Huy chương vàng 20 triệu đồng/huy chương; Huy chương Bạc: 15 triệu đồng/huy chương; Huy chương Đồng: 10 triệu đồng/huy chương.

- Giải tiết mục múa từ 04 diễn viên trở lên có tình tiết: Huy chương vàng 25 triệu đồng/huy chương; Huy chương Bạc: 20 triệu đồng/huy chương; Huy chương Đồng: 15 triệu đồng/huy chương.

- Giải Múa hát, Hát múa, Múa minh họa tập thể từ 05 diễn viên trở lên: Huy chương vàng 35 triệu đồng/huy chương; Huy chương Bạc: 25 triệu đồng/huy chương; Huy chương Đồng: 20 triệu đồng/huy chương.

- Giải tiết mục hòa tấu dàn nhạc: Huy chương vàng 20 triệu đồng/huy chương; Huy chương Bạc: 15 triệu đồng/huy chương; Huy chương Đồng: 10 triệu đồng/huy chương.

- Giải chương trình: Huy chương vàng 50 triệu đồng/huy chương; Huy chương Bạc: 40 triệu đồng/huy chương; Huy chương Đồng: 30 triệu đồng/huy chương.

- Giải chỉ đạo nghệ thuật; biên kịch; đạo diễn; dàn nhạc; thiết kế sân khấu, cảnh trí, đạo cụ, trang phục xuất sắc...: 20 triệu đồng.
2. Hỗ trợ khen thưởng đối với Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức: bằng 50 % theo mức thưởng tương ứng tại khoản 1, mục này.

3. Hỗ trợ khen thưởng đối với Hội thi, Hội diễn và Liên hoan không chuyên khác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở và cấp tương đương tổ chức: bằng 30% mức thưởng tương ứng quy định tại Khoản 1, Điều này.

4. Chương trình đạt thành tích "Giải chương trình/Giải toàn đoàn" tại các Hội thi, Hội diễn, Liên hoan chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp: người chỉ đạo nghệ thuật chương trình nghệ thuật ca múa nhạc; biên kịch; đạo diễn trực tiếp dàn dựng, luyện tập cho diễn viên được thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng tại Khoản 1, Điều này.
+ Tác động tích cực:  Khích lệ, nâng cao tinh thần cố gắng, phát huy năng lực của các tổ chức, cá nhân; tạo được động lực để tổ chức, cá nhân quan tâm xây dựng chương trình, tác phẩm, đổi mới sáng tạo.
+ Tác động tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước. 
6.3. Lý do lựa chọn


Lựa chọn giải pháp thứ hai: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết xây dựng chính sách mới về “Hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Bình Dương đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa (ngoài mức thưởng theo quy định của Trung ương)” vì: Phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật (Hội diễn, Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp và Hội thi, hội diễn, Liên hoan không chuyên…) thường chỉ tổ chức định kỳ 02 - 03 năm/lần. Vì vậy, việc chi khen thưởng nêu trên cũng không làm tăng đáng kể nguồn ngân sách chi thường xuyên 
- Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề này: Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề này: Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh.
+ Tác động tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước 
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp, không trái quy định pháp luật cấp trên.

+ Tác động về kinh tế - xã hội: Thay đổi nâng mức hỗ trợ giúp lĩnh vực văn hóa, thể thao ngày càng phát triển để góp vào sự phát triển về kinh tế - xã hội chung của tỉnh và của đất nước.

+ Tác động về giới: Không

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không
Các chính sách trên không liên quan đến các điều ước quốc tế.
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân, văn nghệ sĩ và cán bộ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan để lấy ý kiến và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và cùng đăng tải trên trang website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Hội đồng nhân dân tỉnh;                                                                     CHỦ TỊCH
- Cổng Thông tin điện tử;

- Các sở, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;

- Hội Văn học Nghệ thuật;
- Lưu: VT, KGVX.
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